
 
 

           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

 

PHIẾU LUYÊN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI 1 
 

Bài 1: Điền s hay x vào chỗ chấm 

- Gọn gàng ....ạch sẽ .      - Múa hát ....ay sưa 

- ...ếp quần áo vào tủ.      - Bầu trời ...anh ngắt. 

- Em học bơi ...ải        - ....âu chuỗi hạt đeo tay. 

Bài 2: Điền vần âc hay ât 

a/ Quả g...   dùng để nấu xôi.      b/ Đoạt giải nh.....     

c/ Tập nh...  tạ .         d/ T.... cả học sinh. 

Bài 3: Điền chữ ng hay ngh: 

- …...e nhạc.              - ….ây thơ.  

- .......ỉ hè .         - .....ay ngắn. 

Bài 4: Điền vần ai hay ay: 

- Lỗ t…….             -   Xe chữa ch…. 

- Cơm ch....         -   H...    dâu. 

Bài 5: Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm 

a. Cây xanh làm cho không khí ( xạch/ sạch) .........................hơn và trái đất 

xanh hơn. 

b. Vừa qua,trường em ...............................( tổ trức / tổ chức) đi tham quan 

phòng triển lãm tranh. 

 

Bài 6: Viết 1 - 2 câu nói về môn học mà em yêu thích. 

 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 


